
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ PHƯỚC GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ ÉP NHỰA, ĐÓNG KHUNG BẰNG "TỔ QUỐC GHI CÔNG"
(Kèm theo Công văn số: 1006/UBND ngày 11/12/2025 của UBND xã Phước Giang)
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1 Tiêu Văn Hạnh

Huyện đội
trưởng Quân
đội nhân dân

Việt Nam

b

Quê quán: xã
Hành Minh,
huyện Nghĩa

Minh

tỉnh Nghĩa
Bình 11 05 1966 m 4N 95 173/TTga 27 02 1978 NB-

25373
Hành
Minh

2 Phan Trung

Tiểu đội phó
Quân đội

nhân dân Việt
Nam

b

Quê quán: xã
Hành Dũng,
huyện Nghĩa

Minh

tỉnh Nghĩa
Bình 25 7 1981 t M 102 197-

CT/KT 01 6 1983 NB/LS
54188

Hành
Dũng

3 Trần Lữ Liên lạc c

Quê quán: xã
Hành Dũng,
huyện Nghĩa

Hành

tỉnh Nghĩa
Bình 20 6 1964 m CD 710 135-

CT/KT 12 7 1989 NB/LS
57739

Hành
Dũng

4 Huỳnh Tấn Sang
Chiến sĩ Quân
đội nhân dân

Việt Nam
b

Quê quán: xã
Hành Dũng,
huyện Nghĩa

Minh

tỉnh Nghĩa
Bình 24 6 1954 m 1RC 658 1412/TTg

a 13 12 1978 NB/LS
45049

Hành
Dũng

5 Nguyễn Thị Cúc Xã đội phó k

Quê quán: xã
Hành Dũng,
huyện Nghĩa

Minh

tỉnh Nghĩa
Bình 30 3 1972 m 1S 861 1422/TTg

a 11 11 1977 NB/LS
14920

Hành
Dũng

6 Huỳnh Luôn Du kích xã k

Quê quán: xã
Hành Dũng,
huyện Nghĩa

Minh

tỉnh Nghĩa
Bình - 8 1965 m 1Đ 486 1091/TTg

a 30 9 1977 NB/LS
9710

Hành
Dũng
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